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LỜI NÓI ĐẦU 

 Tại COP26, Việt Nam đã cùng gần 150 quốc gia cam kết đưa mức phát thải ròng 

về “0” vào giữa thế kỷ; cùng với hơn 100 quốc gia tham gia cam kết giảm phát thải khí 

methane toàn cầu vào năm 2030 so với năm 2010; cùng 141 quốc gia tham gia tuyên bố 

Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất; cùng gần 50 quốc gia tham gia 

tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch. 

 Các cam kết mạnh mẽ và những ý kiến đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam 

đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, mở ra nhiều cơ hội hợp tác về tăng trưởng ít 

phát thải, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngay sau 

khi Hội nghị ở Glasgow kết thúc, một lộ trình tổng thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu 

khí hậu đã được Chính phủ vạch ra, và những bước đi đầu tiên trong hành trình ấy cũng 

đã được kích hoạt…   

 Trong bối cảnh đó, JICA đã triển khai hợp tác kỹ thuật về Biến đổi khí hậu mang 

tên “Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định tại Việt Nam 

(SPI-NDC) với sự phối hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) từ tháng 

6 năm 2021. Với nhiệm vụ trong năm 2021, Dự án tập trung vào giai đoạn đầu phát triển 

hệ thống báo cáo mới bằng cách nghiên cứu xây dựng hệ thống tương tự ở Việt Nam 

(dataenergy.vn) và Nhật Bản (nies.go.jp) và sẽ xác định quy trình phát triển khả thi của 

hệ thống bao gồm hệ thống báo cáo số hóa và phát triển định dạng báo cáo.  

 Tài liệu này là tài liệu hướng dẫn sử dụng các tính năng cơ bản của Công cụ Tính 

toán phát thải khí nhà kính cho các Cơ sở phát thải thuộc lĩnh vực Vận tải đường bộ. 

Trong quá trình sử dụng hệ thống, Dự án kính đề nghị Quý Cơ sở (Người dùng) đọc và 

thực hành đồng thời trên phần mềm để đạt hiệu quả cao nhất. 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG 

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN VÀO PHẦN MỀM 

1. Đăng nhập/ đăng xuất 

1.1. Đăng nhập 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống. 

b. Các bước thực hiện 

Để sử dụng phần mềm người dùng làm theo các bước sau đây: Mở trình duyệt 

Firefox hoặc Chrome và gõ địa chỉ của phần mềm: https://dev.ghg.inergy.vn/dang-

nhap/, sẽ xuất hiện giao diện màn hình đăng nhập như sau: 

 

❖ Bước 1: Nhập tên đăng nhập: Nhập tên đăng nhập đã được quản trị cấp. 

❖ Bước 2: Nhập mật khẩu: Mật khẩu mặc định. Được quản trị cấp. Trong 

trường hợp quên mật khẩu, người dùng vui lòng liên hệ Quản trị hệ thống 

để lấy lại mật khẩu. 

❖ Bước 3: Tích Lưu thông tin nếu người dùng không muốn nhập lại tài 

khoản cho những lần đăng nhập sau. 

❖ Bước 4: Nhấn nút [Đăng nhập] để đăng nhập thành công vào hệ thống. 

Hiển thị màn Trang chủ 

 



User manual for the Online Facility-Level Greenhouse Gas Inventory Reporting System 

 

7 | 81 

1.2 Đăng xuất 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép người dùng đăng xuất ra khỏi hệ thống 

b. Các bước thực hiện 

Sau khi đăng nhập thành công, Người dùng nhấn nút [Thoát] phía góc phải màn 

hình để đăng xuất ra khỏi hệ thống và về trang đăng nhập. 

 

2. Quản lý thông tin cá nhân 

2.1 Xem thông tin cá nhân 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép người dùng xem thông tin cá nhân. 

b. Các bước thực hiện 

❖   Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, người dùng nhấn 

vào biểu tượng avatar tên người dùng 
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❖ Bước 2: Người dùng nhấn chọn Thông tin chung 

 

=> Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân của người dùng 
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2.2 Thay đổi thông tin cá nhân 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Trong màn hình Thông tin doanh nghiệp, người dùng nhập thông 

tin cần chỉnh sửa. 

❖ Bước 2: Nhấn nút [Cập nhật] để thực hiện lưu lại những thông tin đã 

nhập 

 

 

2.3 Đổi mật khẩu 
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a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép người dùng đổi mật khẩu. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, người dùng nhấn 

vào biểu tượng avatar tên người dùng 

❖ Bước 2: Người dùng nhấn chọn Đổi mật khẩu 

 

=> Hệ thống hiển thị thông tin Đổi mật khẩu 

 

❖ Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin Đổi mật khẩu.  

• Nhập mật khẩu cũ:  Nhập mật khẩu hiện tại 

• Nhập mật khẩu mới: Nhập mật khẩu lớn hơn 6 ký tự 

• Xác nhận lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu mới 

Lưu ý: Trường thông tin có dấu  * bắt buộc nhập 

❖ Bước 4: Nhấn nút [Đổi mật khẩu] để thực hiện đổi mật khẩu thành công. 
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PHẦN 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ TÍNH TOÁN  

PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, Người dùng nhấn chọn menu “Danh 

mục báo cáo”, màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng này cho phép Người dùng triển khai tính toán phát thải khí nhà kính 

của cơ sở theo từng năm. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Người dùng chọn menu “Danh mục báo cáo” tại thanh menu  

➔ Hệ thống hiển thị Danh mục Báo cáo của Cơ Sở 
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❖ Bước 2: Người dùng lựa chọn Tab “Tính toán phát thải nhà kính”, sau đó 

lựa chọn [Nhập số liệu hoạt động] 

 ➔ Hệ thống hiển thị màn hình Số liệu hoạt động. 

 

❖ Bước 3: Người dùng chọn Năm kiểm kê tại Danh sách Năm kiểm kê và 

nhấn nút [Lập bảng dữ liệu] 

➔ Hệ thống hiển thị Kiểm kê phát thải KNK cho cơ sở 

 

❖ Bước 4: Người dùng chọn lĩnh vực nhập liệu là “Vận tải đường bộ” tại 

phần “Vui lòng chọn lĩnh vực hoạt động cơ sở” và nhấn nút [Tiếp tục] 

➔ Hệ thống hiển thị màn hình Kiểm kê phát thải KNK cho Cơ sở vận tải đường 

bộ: Vận tải đường bộ để người dùng nhập số liệu hoạt động của Cơ sở. 
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Lưu ý: Nếu Người dùng chưa hoàn thành nhập liệu theo năm, Người dùng thực 

hiện chọn Năm đang nhập liệu và nhấn nút [Tìm kiếm]. Nhấn biểu tượng  để tiếp 

tục nhập liệu. Vui lòng nhấn biểu tượng  để xóa năm nhập liệu muốn xóa. 

 

A. PHÁT THẢI CHUNG 

1. Phát thải trực tiếp (phạm vi 1) 

1.1. Phát thải KNK trực tiếp từ hoạt động đốt nhiên liệu tại chỗ 

1.1.1. Thêm nhiên liệu 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới nhiên liệu, nhập lượng tiêu thụ và 

xem kết quả tính toán phát thải KNK. 



User manual for the Online Facility-Level Greenhouse Gas Inventory Reporting System 

 

14 | 81 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 0.1 trên hệ thống. Người dùng nhấn nút [Thêm nhiên 

liệu] tại Nhiên liệu hóa thạch truyền thống và nhiên liệu thay thế hoặc 

Nhiên liệu sinh khối. 

 

❖ Bước 2: Thực hiện nhập thông tin cho từng nhiên liệu 

• Loại nhiên liệu: Đây là trường bắt buộc, Người dùng chọn loại nhiên liệu 

tại Danh sách chọn. 

 

• Đơn vị: Hiển thị theo loại nhiên liệu đã chọn 
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• Lượng tiêu thụ: Nhập số lượng 

• Hệ số nhiệt trị: Là hệ số mặc định theo nhiên liệu đã chọn 

❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu] 

➔ Người dùng Xem kết quả tính toán phát thải đối với từng loại nhiên liệu được 

tiêu thụ tại các cột sau: 

 

➔ Người dùng xem Kết quả tổng phát thải của tất cả các nhiên liệu tại đây: 
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1.1.2. Sửa nhiên liệu 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng sửa nhiên liệu, lượng tiêu thụ và xem kết quả 

tính toán phát thải sau khi sửa. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 0.1, Người dùng chọn bản ghi cần sửa và nhấn nút  

tại tại Nhiên liệu hóa thạch truyền thống và nhiên liệu thay thế hoặc Nhiên 

liệu sinh khối. 

 

❖ Bước 2: Người dùng chỉnh sửa thông tin ở vùng thông tin số (1) như hình: 
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❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu] 

➔ Người dùng Xem lại kết quả tính toán phát thải sau khi chỉnh sửa thành công 

tại các cột sau: 

 

➔ Người dùng xem lại Kết quả tổng phát thải của từ việc tiêu thụ các nhiên liệu 

sau khi chỉnh sửa thành công tại đây.  

 

1.1.3. Xóa nhiên liệu 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng xóa nhiên liệu đã lưu. 
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b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 0.1 trên hệ thống, Người dùng chọn bản ghi cần xóa và 

nhấn biểu tượng  tại cột Thao tác. 

❖ Bước 2: Người dùng Nhấn nút [Đồng ý] để xác nhận Xóa nhiên liệu, hoặc 

Nhấn nút [Không] để bỏ qua thao tác Xóa loại nhiên liệu. 

 

1.2 Phát thải KNK rò rỉ từ thiết bị và quá trình sản xuất kinh doanh môi chất 

lạnh (khí nhà kính HFC và HCFC) 

 Phần này sẽ có 2 trường hợp (TH) cho Người dùng lựa chọn dựa trên tình hình 

thực tế tại Cơ sở, bao gồm:  

(TH1): Dựa vào lượng môi chất lạnh nạp vào hàng năm. 

(TH2): Dựa vào thông tin thiết bị lạnh sử dụng. 

a) Đối với TH1: Dựa vào lượng môi chất lạnh nạp vào hàng năm 

❖ Bước 1: Người dùng chọn TH1 

 

➔ Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin nhập liệu của trường hợp 1 như sau: 
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1.2.a.1. Lượng môi chất lạnh nạp hàng năm 

1.2.a.1.1. Thêm mới môi chất lạnh 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới môi chất lạnh, nhập lượng tiêu thụ 

và xem kết quả tính toán phát thải. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 0.2 trên hệ thống, Người dùng nhấn nút [Thêm mới] 

cho Loại khí HFC hoặc HCFC ➔ Hệ thống sẽ hiển thị dòng để nhập liệu 

 

❖ Bước 2: Thực hiện nhập thông tin cho từng loại môi chất lạnh của Loại 

khí HFC và HCFC. 

• Loại môi chất lạnh: Trường thông tin bắt buộc chọn, Người dùng chọn 

loại môi chất lạnh tại Danh sách chọn. 
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• Mục đích sử dụng thiết bị: Nhập thiết bị 

• Lượng môi chất nạp: Nhập lượng nạp thêm 

❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu]. 

➔ Người dùng Xem kết quả tính toán phát thải khí nhà kính của từng loại môi 

chất được nạp thêm tại các cột sau 

 

➔ Người dùng xem Kết quả tổng phát thải KNK từ các loại khí HFC tại đây.  
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➔ Người dùng xem Kết quả tổng phát thải KNK từ các loại khí HCFC tại đây.  

 

➔ Người dùng xem Kết quả tổng phát thải KNK từ các loại khí HFC và HCFC 

tại đây 
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 1.2.a.1.2. Sửa môi chất lạnh 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng sửa loại môi chất lạnh, lượng nạp và xem kết 

quả tính toán phát thải sau khi sửa. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 0.2 trên hệ thống, Người dùng chọn bản ghi cần sửa và 

nhấn nút  . 
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❖ Bước 2: Người dùng chỉnh sửa thông tin ở vùng thông tin số (1) như hình 

 

❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu] 

➔ Người dùng Xem lại kết quả tính toán phát thải của từng loại môi chất sau khi 

chỉnh sửa thành công tại các cột sau: 

 

➔  Người dùng xem Kết quả tổng phát thải KNK từ các loại khí HFC tại đây.  
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➔ Người dùng xem Kết quả tổng phát thải KNK từ các loại khí HCFC tại đây.  

 

➔ Người dùng xem Kết quả tổng phát thải KNK thuộc 2 loại khí HFC và HCFC 

tại đây. 
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1.2.a.1.3. Xóa môi chất lạnh 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng xóa thông tin về loại môi chất lạnh đã lưu. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 0.2 trên hệ thống, Người dùng chọn bản ghi cần xóa và 

nhấn  tại cột Thao tác. 

❖ Bước 2:  Nhấn nút [Đồng ý] để xác nhận Xóa dữ liệu hoặc Nhấn nút 

[Không] để bỏ qua thao tác Xóa dữ liệu. 

 

b) Đối với TH2: Dựa vào thông tin thiết bị lạnh sử dụng 
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➔ Sau khi Người dùng chọn TH2, Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin nhập liệu của 

trường hợp 2 như sau: 

 

1.2.b.1. Thông tin thiết bị lạnh sử dụng 

1.2.b.1.1. Thêm mới thông tin 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới thông tin về các thiết bị lạnh sử dụng, 

nhập số liệu và xem kết quả tính toán phát thải. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 2.2, Người dùng nhấn nút [Thêm mới] để thêm Loại khí 

HFC hoặc HCFC ➔ Hệ thống sẽ hiển thị dòng để Người dùng nhập liệu. 
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❖ Bước 2: Thực hiện nhập thông tin của Loại khí HFC và HCFC. 

• Loại thiết bị: Bắt buộc nhập, chọn loại thiết bị từ danh sách. 

 

• Thông tin thiết bị: Không bắt buộc nhập 

• Mục đích sử dụng thiết bị: Không bắt buộc nhập 

• Ngày bắt đầu sử dụng: Không bắt buộc nhập 

• Loại môi chất lạnh: Trường bắt buộc chọn, Người dùng chọn loại môi 

chất lạnh tại Danh sách chọn. 
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• Công suất lạnh: Không bắt buộc nhập, Nhập số. 

• Khối lượng môi chất lạnh khi nạp đầy: Bắt buộc nhập, nhập số 

• Thiết bị được thải bỏ và xử lý tại cơ sở trong năm: Không bắt buộc chọn, 

Chọn từ danh sách 

• Lượng nạp gần nhất: Nhập số. 

• Thời gian kể từ lần nạp gần nhất đến lúc thải bỏ: Không bắt buộc chọn 

Nhập thời gian 

❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu]. 

➔ Người dùng Xem kết quả tính toán phát thải KNK của từng thiết bị lạnh sử 

dụng tại các cột sau. 
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➔ Người dùng xem Kết quả tổng phát thải KNK của các thiết bị lạnh sử dụng 

các loại khí HFC tại đây.  

 

➔ Người dùng xem Kết quả tổng phát thải KNK của các thiết bị lạnh sử dụng 

các loại khí HCFC tại đây.  
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1.2.b.1.2. Sửa thông tin 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng sửa thông tin về các thiết bị lạnh sử dụng, số 

liệu liên quan và xem kết quả tính toán phát thải sau khi chỉnh sửa. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 0.2 trên hệ thống, Người dùng chọn bản ghi cần sửa và 

nhấn nút  . 
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❖ Bước 2: Người dùng chỉnh sửa thông tin ở vùng thông tin số (1) như hình 

 

❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu] 

➔ Người dùng Xem lại kết quả tính toán phát thải KNK sau khi chỉnh sửa thành 

công tại các cột sau. 

 

➔ Người dùng xem Kết quả tổng phát thải KNK từ các loại khí HFC tại đây.  
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➔ Người dùng xem Kết quả tổng phát thải KNK từ các loại khí HCFC tại đây.  

 

1.2.b.1.3. Xóa thông tin 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng xóa thông tin đã lưu. 

b. Các bước thực hiện 
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❖ Bước 1: Tại mục 0.2 trên hệ thống, Người dùng chọn bản ghi cần xóa và 

nhấn   tại cột Thao tác của Loại khí HFC và Loại khí HCFC. 

❖ Bước 2:  Nhấn nút [Đồng ý] để xác nhận Xóa dữ liệu, hoặc Nhấn nút 

[Không] để bỏ qua thao tác Xóa dữ liệu. 

 

1.3. Phát thải KNK từ hoạt động quản lý và xử lý chất thải tại Cơ sở 

 1.3.1 Nước thải sinh hoạt 

Phần này sẽ có 2 trường hợp (TH) cho Người dùng lựa chọn dựa trên tình hình 

thực tế tại Cơ sở, bao gồm:  

(TH1): Số liệu về lưu lượng nước thải và thông số BOD5 sẵn có. 

(TH2): Số liệu về lưu lượng nước thải và thông số BOD5 không sẵn có.  

a) Đối với TH1: Số liệu về lưu lượng nước thải và thông số BOD5 sẵn có 

Người dùng chọn a) TH1. Số liệu về lưu lượng nước thải và thông số BOD5 sẵn 

có

 

➔ Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin nhập liệu của trường hợp 1. 
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1.3.1.a.1. Thêm mới thông tin 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới các biện pháp xử lý hoặc xả thải theo 

đúng thực tế tại Cơ sở, nhập số liệu và xem kết quả tính toán phát thải KNK. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 0.3.a) TH1 trên hệ thống, Người dùng nhấn nút [Thêm 

mới] ➔ Hệ thống hiển thị dòng để Người dùng nhập liệu 

 

❖ Bước 2: Thực hiện nhập thông tin. 

• Các biện pháp xử lý hoặc xả thải: Bắt buộc chọn, Người dùng chọn các 

biện pháp xả thải tại Danh sách chọn. 
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• Nước thải phát sinh: Bắt buộc nhập, nhập số 

• Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) đầu vào: Bắt buộc nhập, nhập số 

• Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) đầu ra: Bắt buộc nhập, nhập số 

• Bùn được loại bỏ từ nước thải trong năm: Không bắt buộc nhập, nhập 

số 

• CH4 được thu hồi hoặc đốt trong năm: Không bắt buộc nhập, nhập số 

• Tổng Nitơ trong nước thải trong năm: Không bắt buộc nhập, nhập số 

❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu]. 

➔ Người dùng xem kết quả tính toán phát thải của từng biện pháp hoặc xả thải 

tại các cột sau 

 

1.3.1.a.2. Sửa thông tin  

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng sửa thông tin về các biện pháp xử lý hoặc xả 

thải tại Cơ sở, số liệu và xem kết quả tính toán phát thải KNK sau khi chỉnh sửa. 
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b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 0.3.a) TH1 trên hệ thống, Người dùng chọn bản ghi 

cần sửa và nhấn nút  . 

 

❖ Bước 2: Người dùng chỉnh sửa thông tin ở vùng thông tin số (1) như hình 

 

❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu] 

➔ Người dùng Xem kết quả tính toán phát thải của từng biện pháp xử lý hoặc xả 

thải sau khi chỉnh sửa thông tin thành công tại các cột sau 
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1.3.1.a.3. Xóa thông tin  

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng xóa thông tin số liệu liên quan tới các biện pháp 

xử lý hoặc xả thải đã lưu. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 0.3.a) TH1 trên hệ thống, Người dùng chọn bản ghi 

cần xóa và nhấn biểu tượng  tại cột Thao tác. 

❖ Bước 2:  Nhấn nút [Đồng ý] để xác nhận Xóa dữ liệu hoặc Nhấn nút 

[Không] để bỏ qua thao tác Xóa dữ liệu. 

 

a) Đối với TH2: Số liệu về lưu lượng nước thải và thông số BOD5 không sẵn có 

 Người dùng chọn b) TH2. Số liệu về lưu lượng nước thải và thông số BOD5 

không sẵn có

 

➔Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin nhập liệu của trường hợp 2. 



User manual for the Online Facility-Level Greenhouse Gas Inventory Reporting System 

 

38 | 81 

 

1.3.1.b.1. Thêm mới 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới các biện pháp xử lý hoặc xả thải tại 

Cơ sở, nhập số liệu và xem kết quả tính toán phát thải KNK. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 0.3.b) TH2 trên hệ thống, Người dùng nhấn nút [Thêm 

mới] ➔ Hệ thống sẽ hiển thị dòng để người dùng nhập liệu. 

 

❖ Bước 2: Thực hiện nhập thông tin. 

• Các biện pháp xử lý hoặc xả thải: Trường bắt buộc chọn, Người dùng 

chọn các biện pháp xử lý và xả thải tại Danh sách chọn. 
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• Số lượng nhân viên của cơ sở: Bắt buộc, nhập số 

• Số giờ làm việc trung bình của nhân viên trong năm: Bắt buộc, nhập số 

• Bùn được loại bỏ từ nước thải trong năm: Không bắt buộc, nhập số 

• CH4 được thu hồi hoặc đốt trong năm: Không bắt buộc, nhập số 

• Tổng Nitơ trong nước thải trong năm: Không bắt buộc, nhập số 

❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu]. 

➔ Người dùng Xem kết quả tính toán phát thải của từng biện pháp xử lý hoặc xả 

thải tại các cột sau. 

 

➔ Người dùng xem Kết quả tính toán tổng phát thải của các biện pháp xử lý 

hoặc xả thải thuộc cả trường hợp 1 và trường hợp 2 tại đây. 
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1.3.1.b.2. Sửa thông tin 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng sửa thông tin về các biện pháp xử lý hoặc xả 

thải tại Cơ sở và xem kết quả tính toán phát thải sau khi chỉnh sửa. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 0.3, TH2 trên hệ thống, Người dùng chọn bản ghi cần 

sửa và nhấn nút . 
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❖ Bước 2: Người dùng chỉnh sửa thông tin ở vùng thông tin số 1 như hình 

 

❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu] 

➔ Người dùng Xem kết quả tính toán phát thải KNK của từng biện pháp xử lý 

hoặc xả thải sau khi chỉnh sửa thành công tại các cột sau 

 

➔ Người dùng xem Kết quả tính toán tổng phát thải của các biện pháp xử lý 

hoặc xả thải thuộc cả trường hợp 1 và trường hợp 2 sau khi chỉnh sửa tại đây. 
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 1.3.1.b.3. Xóa thông tin 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng xóa thông tin và số liệu liên quan tới các biện 

pháp xử lý hoặc xả thải đã lưu. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 0.3.b) TH2 trên hệ thống, Người dùng chọn bản ghi 

cần xóa và nhấn biểu tượng  tại cột Thao tác. 

❖ Bước 2:  Nhấn nút [Đồng ý] để xác nhận Xóa dữ liệu hoặc Nhấn nút 

[Không] để bỏ qua thao tác Xóa dữ liệu. 

 

1.3.2. Nước thải công nghiệp 

1.3.2.1 Thêm mới 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới các biện pháp xử lý hoặc xả thải tại 

Cơ sở, nhập số liệu và xem kết quả tính toán phát thải. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục b, trên hệ thống Người dùng nhấn nút [Thêm mới] ➔ 

Hệ thống sẽ hiển thị dòng để Người dùng nhập liệu 

 



User manual for the Online Facility-Level Greenhouse Gas Inventory Reporting System 

 

43 | 81 

❖ Bước 2: Thực hiện nhập thông tin. 

• Các biện pháp xử lý hoặc xả thải: Bắt buộc chọn, Người dùng chọn các 

biện pháp xả thải tại Danh sách chọn. 

 

• Nước thải phát sinh: Bắt buộc nhập, nhập số 

• Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) đầu vào: Bắt buộc nhập, nhập số 

• Nhu cầu oxy sinh hóa(BOD5) đầu ra: Bắt buộc nhập, nhập số 

• Bùn được loại bỏ từ nước thải trong năm: Không bắt buộc nhập, nhập 

số 

• CH4 được thu hồi hoặc đốt trong năm: Không bắt buộc nhập, nhập số 

• Tổng Nitơ trong nước thải trong năm: Không bắt buộc nhập, nhập số 

❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu]  

➔ Người dùng Xem kết quả tính toán phát thải của từng biện pháp xử lý hoặc xả 

thải tại các cột sau 

 

➔ Người dùng xem Kết quả tính toán tổng phát thải KNK của các biện pháp xử 

lý hoặc xả thải tại đây. 
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1.3.2.2. Sửa thông tin 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng sửa các biện pháp xử lý hoặc xả thải, số liệu và 

xem kết quả tính toán phát thải sau khi chỉnh sửa. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục b trên hệ thống, Người dùng chọn bản ghi cần sửa và 

nhấn nút  . 

 

❖ Bước 2: Người dùng chỉnh sửa thông tin ở vùng thông tin số (1) như hình 
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❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu] 

➔ Người dùng Xem kết quả tính toán phát thải KNK của từng biện pháp hoặc 

xả thải sau khi chỉnh sửa thành công tại các cột sau 

 

➔ Người dùng xem Kết quả tính toán tổng phát thải KNK của các biện pháp xử 

lý hoặc xả thải sau khi chỉnh sửa tại đây. 

 

1.3.2.3. Xóa thông tin 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng xóa thông tin số liệu các biện pháp xử lý hoặc 

xả thải đã lưu. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục b trên hệ thống, Người dùng chọn bản ghi cần xóa và 

nhấn biểu tượng  tại cột Thao tác. 

❖ Bước 2:  Nhấn nút [Đồng ý] để xác nhận Xóa dữ liệu hoặc Nhấn nút 

[Không] để bỏ qua thao tác Xóa dữ liệu. 
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2. Phát thải gián tiếp (Phạm vi 2) 

2.1 . Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện 

2.1.1. Thêm tiêu thụ điện 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới số liệu liên quan đến tiêu thụ điện và 

hệ thống sẽ tự động tính toán kết quả Phát thải KNK. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 2.1. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện trên hệ thống, 

Người dùng nhấn nút [Thêm tiêu thụ điện] ➔ Hệ thống sẽ hiển thị dòng 

để Người dùng nhập liệu. 

 

❖ Bước 2: Thực hiện nhập thông tin 

• Lượng tiêu thụ: Là bắt buộc nhập, Người dùng nhập lượng tiêu thụ 

• Nguồn sử dụng (Điện lưới/tự sản xuất/mua trực tiếp): Bắt buộc nhập 
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- Trường hợp 1: Người dùng chọn nguồn sử dụng điện tại Danh sách chọn 

 

- Trường hợp 2: Người dùng nhập nguồn sử dụng mới vào ô và nhấn vào Create 

“nguồn sử dụng vừa nhập” 

 

• Hệ số phát thải:  

- Trường hợp 1: Nếu người dùng chọn nguồn sử dụng từ danh sách đã có sẵn 

thì hệ số phát thải sẽ hiển thị mặc định theo nguồn sử dụng và có thể chỉnh 

sửa. 
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- Trường hợp 2: Nếu người dùng tự thêm Nguồn sử dụng mới thì người dùng 

phải nhập hệ số phát thải. 

 

❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu] 

➔ Người dùng Xem kết quả tính toán phát thải KNK từ tiêu thụ điện tại đây. 

 

➔ Người dùng xem Kết quả tổng phát thải từ tiêu thụ điện tại đây.  

 

2.1.2. Sửa tiêu thụ điện 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng sửa thông tin về tiêu thụ điện, hệ thống sẽ tự 

động tính toán kết quả Phát thải KNK. 
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b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 2.1 Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện trên hệ thống, 

Người dùng chọn bản ghi muốn sửa và nhấn nút  . 

 

❖ Bước 2: Người dùng chỉnh sửa thông tin ở vùng thông tin số (1) như hình 

 

Lưu ý: Nếu người dùng tạo nguồn sử dụng mới thì phải Nhập hệ số phát thải. 

❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu] 

➔ Người dùng Xem lại kết quả tính toán phát thải KNK từ tiêu thụ điện sau khi 

chỉnh sửa số liệu thành công tại cột sau. 
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➔ Người dùng xem lại Kết quả tổng phát thải KNK từ tiêu thụ điện sau khi chỉnh 

sửa thành công tại đây.  

 

2.1.3. Xóa số liệu tiêu thụ điện 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng xóa thông tin về tiêu thụ điện đã khai báo. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 2.1. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện trên màn hình 

hệ thống, Người dùng chọn bản ghi cần xóa và nhấn  tại cột Thao tác. 

❖ Bước 2:  Nhấn nút [Đồng ý] để xác nhận Xóa tiêu thụ điện hoặc Nhấn nút 

[Không] để bỏ qua thao tác Xóa tiêu thụ điện. 
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B. PHÁT THẢI DO HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI 

1. Phát thải từ các hoạt động vận tải đường bộ 

Phần này sẽ có 2 trường hợp (TH) cho Người dùng lựa chọn dựa trên tình hình 

thực tế tại Cơ sở, bao gồm:  

(TH1): Dựa vào quãng đường di chuyển và lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình 

trong năm của từng loại phương tiện (ưu tiên áp dụng). 

(TH2): Dựa vào tổng lượng và từng loại nhiên liệu tiêu thụ. 

a) Đối với TH1: Dựa vào quãng đường di chuyển và lượng tiêu thụ nhiên liệu 

trung bình trong năm của từng loại phương tiện (ưu tiên áp dụng). 

❖ Bước 1: Người dùng chọn TH1 

 

➔ Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin nhập liệu của trường hợp 1 như sau: 

 

1.1. Phát thải trực tiếp từ hoạt động đốt nhiên liệu của phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ 
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1.1.a.1. Thêm mới nhiên liệu 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới nhiên liệu cho các nhóm Phương tiện, 

nhập lượng tiêu thụ và xem kết quả tính toán phát thải. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 1/ TH1, Người dùng nhấn nút [Thêm nhiên liệu] cho 

Nhóm Phương tiện ô tô và Nhóm Phương tiện mô tô, xe máy ➔ Hệ thống 

sẽ hiển thị dòng để nhập liệu. 

 

❖ Bước 2: Thực hiện nhập thông tin cho từng loại nhiên liệu của Nhóm 

Phương tiện ô tô và Nhóm Phương tiện mô tô, xe máy. 

• Nhóm Phương tiện cơ giới đường bộ: Trường thông tin bắt buộc chọn, 

Người dùng chọn nhóm Phương tiện tại Danh sách chọn. 

• Loại nhiên liệu: Trường thông tin bắt buộc chọn, Người dùng chọn loại 

nhiên liệu tại Danh sách chọn. 
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• Số lượng Phương tiện cùng nhóm: Nhập số lượng 

• Lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình: Nhập lượng 

• Số km di chuyển trung bình/ năm: Nhập số 

• Hệ số nhiệt trị: Hiển thị giá trị theo nhiên liệu đã chọn. 

❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu]. 

➔ Người dùng Xem kết quả tính toán phát thải khí nhà kính của từng nhiên liệu 

thêm tại các cột sau 
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1.1.a.2. Sửa nhiên liệu 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng sửa loại nhiên liệu cho các nhóm Phương tiện 

và xem kết quả tính toán phát thải sau khi sửa. 
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b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 1./TH1 trên hệ thống, Người dùng chọn bản ghi cần sửa 

và nhấn nút  . 
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❖ Bước 2: Người dùng chỉnh sửa thông tin ở vùng thông tin số (1) như hình 
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❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu] 

➔ Người dùng Xem lại kết quả tính toán phát thải của từng loại nhiên liệu của 

các nhóm Phương tiện sau khi chỉnh sửa thành công tại các cột sau:

 

1.1.a.3. Xóa nhiên liệu 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng xóa thông tin về nhiên liệu của các nhóm 

Phương tiện đã lưu. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 1./TH1 trên hệ thống, Người dùng chọn bản ghi cần xóa 

và nhấn  tại cột Thao tác. 

❖ Bước 2:  Nhấn nút [Đồng ý] để xác nhận Xóa dữ liệu hoặc Nhấn nút 

[Không] để bỏ qua thao tác Xóa dữ liệu. 
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b) Đối với TH2: Dựa vào tổng lượng và từng loại nhiên liệu tiêu thụ 

 

➔ Sau khi Người dùng chọn TH2, Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin nhập liệu của 

trường hợp 2 như sau: 
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1.1.b.1. Thêm mới nhiên liệu 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới các nhiên liệu tại Cơ sở, nhập số liệu 

tiêu thụ và xem kết quả tính toán phát thải KNK. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 1/TH2 trên hệ thống, Người dùng nhấn nút [Thêm 

nhiên liệu] ➔ Hệ thống sẽ hiển thị dòng để người dùng nhập liệu. 

 

❖ Bước 2: Thực hiện nhập thông tin. 

• Loại nhiên liệu: Trường bắt buộc chọn, Người dùng chọn nhiên liệu tại 

Danh sách chọn. 

 

• Lượng tiêu thụ: Bắt buộc nhập, nhập lượng tiêu thụ 

• Hệ số nhiệt trị: Hiển thị giá trị theo loại nhiên liệu đã chọn 
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❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu]. 

➔ Người dùng Xem kết quả tính toán phát thải của từng nhiên liệu tại các cột 

sau. 

 

➔ Người dùng xem Kết quả tính toán tổng phát thải của các biện pháp xử lý 

hoặc xả thải thuộc cả trường hợp 1 và trường hợp 2 tại đây. 

 

1.1.b.2. Sửa nhiên liệu 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng sửa thông tin về các biện pháp xử lý hoặc xả 

thải tại Cơ sở và xem kết quả tính toán phát thải sau khi chỉnh sửa. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 1/TH2 trên hệ thống, Người dùng chọn bản ghi cần sửa 

và nhấn nút . 
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❖ Bước 2: Người dùng chỉnh sửa thông tin ở vùng thông tin số 1 như hình 

 

❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu] 

➔ Người dùng Xem kết quả tính toán phát thải KNK của từng nhiên liệu sau khi 

chỉnh sửa thành công tại các cột sau 

 

➔ Người dùng xem Kết quả tính toán tổng phát thải của các nhiên liệu thuộc 

trường hợp 2 sau khi chỉnh sửa tại đây. 
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1.1.b.3. Xóa thông tin 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng xóa thông tin nhiên liệu và số liệu đã lưu. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 1. /TH2 trên hệ thống, Người dùng chọn bản ghi cần 

xóa và nhấn biểu tượng  tại cột Thao tác. 

❖ Bước 2:  Nhấn nút [Đồng ý] để xác nhận Xóa dữ liệu hoặc Nhấn nút 

[Không] để bỏ qua thao tác Xóa dữ liệu. 

 

1.2. Phát thải do bộ chuyển đổi xúc tác Urea (nếu có) 

1.2.1. Thêm mới 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng thêm mới nhóm Phương tiện cơ giới đường bộ, 

nhập số liệu và xem kết quả tính toán phát thải. 
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b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 1.2, Người dùng nhấn nút [Thêm] ➔ Hệ thống sẽ hiển 

thị dòng để Người dùng nhập liệu 

 

❖ Bước 2: Thực hiện nhập thông tin. 

• Nhóm Phương tiện cơ giới đường bộ: Nhập nhóm Phương tiện 

• Số lượng Phương tiện cơ giới đường bộ: Nhập số lượng 

• Loại phụ gia: Nhập loại 

• Lượng phụ gia gốc Ure tiêu thụ (tấn): Bắt buộc nhập, nhập số 

• Tỷ lệ khối lượng Ure trong phụ gia: Nhập tỷ lệ 

❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu]  

➔ Người dùng Xem kết quả tính toán phát thải tại các cột sau 

 

➔ Người dùng xem Kết quả tính toán tổng phát thải tại đây 
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1.2.2. Sửa thông tin 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng sửa thông tin, số liệu và xem kết quả tính toán 

phát thải sau khi chỉnh sửa. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 1.2, Người dùng chọn bản ghi cần sửa và nhấn nút  . 

 

❖ Bước 2: Người dùng chỉnh sửa thông tin ở vùng thông tin số (1) như hình 

 

❖ Bước 3:  Để lưu lại thông tin đã nhập, nhấn nút [Lưu] 

➔ Người dùng Xem kết quả tính toán phát thải sau khi chỉnh sửa thành công tại 

các cột sau 
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➔ Người dùng xem Kết quả tính toán tổng phát thải KNK của các biện pháp xử 

lý hoặc xả thải sau khi chỉnh sửa tại đây. 

 

1.2.3. Xóa thông tin 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép Người dùng xóa thông tin số liệu đã lưu. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại mục 1.2, Người dùng chọn bản ghi cần xóa và nhấn biểu 

tượng  tại cột Thao tác. 

❖ Bước 2:  Nhấn nút [Đồng ý] để xác nhận Xóa dữ liệu hoặc Nhấn nút 

[Không] để bỏ qua thao tác Xóa dữ liệu. 
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C. TỔNG PHÁT THẢI TỪ CẤP CƠ SỞ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Sau khi nhập và lưu số liệu đã tính toán được của mục A và B, Người dùng xem 

Kết quả tính toán kiểm kê KNK ở các phần tại bảng.  
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PHẦN 3: NỘP BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ 

1. Xem danh sách báo cáo kiểm kê 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

 Chức năng cho phép người dùng xem danh sách báo cáo kiểm kê khí nhà kính. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống ➔ Nhấn chọn 

“Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính cấp Cơ sở”. 

 

➔ Hệ thống sẽ hiển thị Danh mục báo cáo của Cơ sở/Báo cáo kiểm kê khí nhà 

kính cấp Cơ sở 

 



User manual for the Online Facility-Level Greenhouse Gas Inventory Reporting System 

 

68 | 81 

❖ Bước 2: Người dùng theo dõi thông tin báo cáo như: Năm kiểm kê, Ngày 

lập báo cáo, Ngày gửi báo cáo, Ý kiến phản hồi, phê duyệt, Trạng thái báo 

cáo. 

2. Tìm kiếm báo cáo kiểm kê 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

Chức năng cho phép tìm kiếm báo cáo kiểm kê 

b. Các bước thực hiện 

Trong màn hình Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp Cơ sở, người dùng có thể thực 

hiện tìm kiếm như sau: 

❖ Bước 1: Nhập nội dung tìm kiếm thông qua các tiêu chí: Năm kiểm kê, 

Trạng thái 

❖ Bước 2: Nhấn nút [Tìm kiếm] ➔ Hệ thống sẽ hiển thị danh sách kết quả 

theo tiêu chí tìm kiếm, Nếu không có kết quả nào hệ thống sẽ hiển thị 

danh sách trống. 

 

3. Lập báo cáo kiểm kê 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

 Chức năng cho phép người dùng lập và nộp báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo 

năm. 
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b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công, người dùng chọn “Báo cáo kiểm 

kê khí nhà kính cấp cơ sở” ➔ Hệ thống hiển thị Danh mục báo cáo của 

Cơ sở 

❖ Bước 2: Người dùng nhấn Tab Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp Cơ sở 

rồi chọn [Lập báo cáo] ➔ Hệ thống hiển thị màn hình Lập báo cáo kiểm 

kê khí nhà kính cấp cơ sở. 

 

❖ Bước 3: Người dùng chọn Năm báo cáo tại Danh sách Năm báo cáo và 

nhấn nút [Lập báo cáo] 

➔ Hệ thống hiển thị màn hình Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp sơ sở theo 

năm đã chọn. 
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❖ Bước 4: Người dùng nhấn nút [Tải xuống file báo cáo mẫu] ➔ Hệ thống 

sẽ tải file xuống thiết bị để sử dụng nhập dữ liệu cần báo cáo. 

 

❖ Bước 5: Người dùng nhập hoặc sửa thông tin trong file mẫu và lưu lại 
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❖ Bước 6:  Nhập các thông tin: 

• Thông tin chi tiết: Nhấn tab Thông tin chi tiết 

• Chọn file: Tại tab Thông tin chi tiết, người dùng nhấn nút [Chọn file] 

➔  Hệ thống hiển thị màn Tải lên file báo cáo 
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❖ Bước 7: Người dùng nhấn nút [Choose Files] để thực hiện chọn tải lên 

file báo cáo đã lưu ở thiết bị. 

 

❖ Bước 8: Nhấn nút [Lưu] để thêm file báo cáo thành công 
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❖ Bước 9: Người dùng có thể tải xuống hoặc xóa file báo báo đã tải lên 

 

Lưu ý: Người dùng có thể tải lên nhiều file báo cáo, nếu muốn Nộp báo cáo người 

dùng phải có file báo cáo đính kèm. 

• Ý kiến phản hồi, phê duyệt: Nhấn tab Ý kiến phản hồi, phê duyệt. 

 

• Chưa nộp báo cáo ở tab này sẽ chưa hiển thị thông tin 

❖ Bước 7: Nhấn nút [Nộp báo cáo]. Hệ thống hiển thị màn hình Hoàn thành 

và gửi báo cáo. 

❖ Bước 8: Người dùng kiểm tra lại file báo cáo, nhập thông tin Nội dung ý 

kiến và nhấn nút [Nộp báo cáo] để thực hiện gửi thành công báo cáo đến 

Lãnh đạo hoặc nhấn nút [Hủy] để hủy bỏ thao tác Nộp báo cáo. 

Lưu ý: Khi đã nộp báo cáo thành công đến người nhận, người dùng người dùng 

chỉ có thể xem, không thể sửa, xóa báo báo ở các trạng thái “Chờ duyệt, Đã duyệt”. 
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Ngoài ra đối với trạng thái “Yêu cầu chỉnh sửa” người dùng có thể sửa và nộp 

lại chứ không thể xóa báo cáo đã nộp. 

 

4. Sửa báo cáo kiểm kê 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

 Chức năng cho phép Người dùng sửa báo cáo kiểm kê 

Lưu ý: Người dùng chỉ có thể sửa báo cáo ở trạng thái “Đang soạn” và “Yêu cầu 

chỉnh sửa”, các trạng thái còn lại không thể sửa. 
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b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Trong màn hình Danh mục báo cáo của Cơ sở/Báo cáo kiểm kê 

khí nhà kính, người dùng chọn báo cáo muốn sửa và nhấn nút [Sửa] tại cột 

Thao tác để mở ra màn hình sửa 

 

❖ Bước 2: Anh chị chỉnh sửa lại file báo cáo ở vùng thông tin số 1 tại tab 

Thông tin chi tiết và xem ý kiến phản hồi ở thông tin số (2) tab Ý kiến 

phản hồi, phê duyệt (nếu sửa báo cáo ở trạng thái “Yêu cầu chỉnh sửa” sẽ 

có thông tin ở phần này, còn nếu sửa báo báo ở trạng thái “Đang soạn” sẽ 

chưa hiển thị thông tin vì chưa nộp báo cáo) như hình. 
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❖ Bước 3: Người dùng nhấn nút [Nộp báo cáo]. Hệ thống hiển thị màn hình 

Hoàn thành và gửi báo cáo 

❖ Bước 4: Người dùng kiểm tra lại file báo cáo, nhập thông tin Nội dung ý 

kiến và nhấn nút [Nộp báo cáo] để thực hiện gửi thành công báo cáo đến 

Lãnh đạo. Hoặc nhấn nút [Hủy] để hủy bỏ thao tác Nộp báo cáo. 

Lưu ý: Khi đã nộp báo cáo thành công đến người nhận, người dùng người dùng 

chỉ có thể xem, không thể sửa, xóa báo báo ở các trạng thái “Chờ duyệt, Đã duyệt”. 
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Ngoài ra đối với trạng thái “Yêu cầu chỉnh sửa” người dùng có thể sửa và nộp 

lại báo cáo chứ không thể xóa. 

 

5. Xóa báo cáo kiểm kê 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

 Chức năng này cho phép Xóa báo cáo kiểm kê theo năm. 

Lưu ý: Chỉ được phép xóa đối với báo cáo có trạng thái là “Đang soạn”, các 

trạng thái báo cáo còn lại không được phép xóa. 
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b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Trong màn hình Danh mục báo cáo của Cơ sở/ Báo cáo kiểm kê 

khí nhà kính, người dùng chọn báo có trạng thái “Đang soạn” tại danh 

sách và nhấn biểu tượng  . 

 

❖ Bước 2:  Nhấn nút [Đồng ý] để xác nhận Xóa báo cáo. 

6. Xem chi tiết báo cáo kiểm kê 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

 Chức năng cho phép xem chi tiết báo cáo kiểm kê. 

 Lưu ý: Chỉ hiển thị nút Xem chi tiết đối với các báo cáo có trạng thái là “Chờ 

duyệt” và “Đã duyệt”. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Trong màn hình Danh mục báo cáo của Cơ sở/ Báo cáo kiểm kê 

khí nhà kính. Anh chị nhấn vào nút [Xem] để mở ra màn hình xem chi tiết. 
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❖ Bước 2: Anh chị xem thông tin báo cáo (như ảnh) 
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7. Xem ý kiến phản hồi, phê duyệt 

a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng 

 Chức năng cho phép người dùng xem thông tin ý kiến phản hồi, phê duyệt sau 

khi đã Nộp báo cáo. 

b. Các bước thực hiện 

❖ Bước 1: Tại danh sách Danh mục báo cáo của Cơ sở/ Báo cáo kiểm 

kê khí nhà kính người dùng nhấn biểu tượng  đối với trạng thái 

“Đang soạn, Yêu cầu chỉnh sửa” hoặc nhấn biểu tượng đối với 

trạng thái “Chờ duyệt, Đã duyệt”. 

❖ Bước 2: Người dùng chọn tab Ý kiến phản hồi, phê duyệt 

➔ Người dùng thực hiện xem Hoạt động, Nội dung, thời gian cập nhật, ý kiến 

phản hồi phê duyệt. 
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